
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 51 4013 Đa NXTC/thiếu máu

17 2 37 2001 UXTC 12 tuần/VMC

17 3 45 2002 UXTC 12 tuần/Thống kinh

17 4 25 2002 UBT 14cm

18 5 51 6006 UXTC 12 tuần

18 6 35 ĐT UXTC 18 tuần nhiều nhân

18 7 46 4004 UNBT to

18 8 23 1011 UXTC 12 tuần

19 9 40 2002 Đa UXTC 16 tuần + UBT(T) dính

19 10 34 2002 UBT 2 bên/VMC

1 11 14 ĐT Cường kinh, rong kinh/Bé bại não

12 25 ĐT UBT(P) 15cm

3 0 0

3 0 0

17 1 52 1011 UXTC dưới niêm/Cao HA

17 2 46 3003 UXTC 20 tuần

17 3 46 0000 LNM trong cơ & 2BT

17 4 33 2022 UXTC 18 tuần

18 5 51 2002 UXTC 12 tuần

18 6 25 ĐT UBT (P)/VMC Cắt BT(T)

18 7 43 ĐT UXTC 12 tuần/Thiếu máu

18 8 38 2012 UXTC 14 tuần

19 9 48 3003 UXTC 14 tuần

19 10 47 2002 UXTC to + LNMTC BT(T)

11 34 1031 UXTC 14 tuần

V.HOÀNG + V.HÙNG + LIÊN HƯƠNG

DỰ BỊ

Đ.HIẾU + KIM HÀO + A.KIM.NT

V.HÒA + THANH THẢO + THỤY BẠCH.TT

V.HÒA + THANH THẢO + THỤY BẠCH.TT

TR BÍCH 2 + HOÀNG VÂN + THÙY HƯƠNG.TT

TR BÍCH 2 + HOÀNG VÂN + THÙY HƯƠNG.TT

V.HOÀNG + V.HÙNG + LIÊN HƯƠNG

DỰ BỊ

BS SẢN A + HOÀI NAM + THỊ MAI.SB

BS SẢN A + HỒNG HẠNH + MDRANG.SB

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

Đ.HIẾU + KIM HÀO + A.KIM.NT

M.TUẤN.BM + N.LỆ.NT + B.TRÂN.NT

K.HOÀNG + CẢNH + THANH LY.SB

K.HOÀNG + CẢNH + THANH LY.SB

VIỆT THANH + TR.LOAN + CHI.CK2

VIỆT THANH + TR.LOAN + CHI.CK2

MỸ NHI + MỘNG TUYỀN

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + Q.HẢI + TRƯỜNG LONG.SB

BS SẢN A + NGỌC DIỄM + QUỲNH MAI.SB

THU NGUYỆT + M.LINH1 + TỐ HOA.SB

THU NGUYỆT + M.LINH1 + TỐ HOA.SB

T.HÒA + MAI THẢO + THANH LOAN.SB

T.HÒA + MAI THẢO + THANH LOAN.SB

M.TUẤN.BM + N.LỆ.NT + B.TRÂN.NT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC + Bóc UBT 2 bên

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc u chừa mô lành, KTSD

Bóc UXTC + UBT, nếu KĐ cắt TC + Bóc UBT, KTSD

Cắt PP (P) + Bóc UBT(T) + KTSD

Cắt TC toàn phần + 2VT

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt PP (T) , KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Từ ngày 10/08/2015 đến ngày 16/08/2015 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

QUÁCH NHƯ TUYẾT

CHANG THỊ LEN

ĐỖ THỊ NGỌC ÁNH

NGUYỄN THỊ DANH

UÔNG THỊ THANH BẠCH

MAI THỊ THANH

ĐẶNG THỊ NHÂN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MAI

KIM THỊ TUYẾT NGA

NGUYỄN THU TRANG

PHẠM THỊ NỮ

TRẦN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ THÚY DUNG

NGUYỄN THỊ GIANG

NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG

TRẦN THỊ VY

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LỘC

NGUYỄN THỊ BẮC

HỒ THỊ TRÚC LY

LÊ THỊ VÀNG

NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY

NGUYỄN THỊ KIM THÂN

KP

3204

3180

5554

3201

KP

KP

3175

3182

3165

3089

SHC

KP

3144

3160

3120

KP

5585

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3251

3153

3085

3150

PM

Ngày: 10/08/2015 

Ngày: 11/08/2015 

PHCN

5544



3 0 0

3 0 0

17 1 76 7007 Td UNBT(P)

17 2 52 1001 UXTC 16 tuần

17 3 46 1001 UNBT to

17 4 45 3013 Đa UXTC gây cường kinh

18 5 52 2002 UXTC 14 tuần

18 6 51 3003 UBT (P) 9cm/Cao HA

18 7 41 0000 UXTC to + U bã vùng rốn

18 8 40 4004 NXTC 14 tuần + UBT

19 9 42 ĐT UBT nghi K

19 10 35 2002 Đa NXTC 14 tuần/VMC 2 lần

11 39 2002 UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 60 9006 UBT 2 bên

17 2 33 0010 UXTC 12 tuần

17 3 42 1011 UXTC 16 tuần

17 4 38 ĐT UXTC 18 tuần

18 5 48 3003 KBT

18 6 49 2002 UXTC 16 tuần

18 7 45 2002 Đa UXTC 14 tuần

19 8 45 3013 UXTC 14 tuần

19 9 61 ĐT K NMTC giai đoạn IB

19 10 60 2002 UBT (T) 6 cm/VMC dính

11 43 2022 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 54 0000 UXTC 12 tuần + UBT(P) to

17 2 48 ĐT Đa NXTC 20 tuần

T.BÌNH + Q.HƯƠNG + HOÀI.SBCT

T.BÌNH + Q.HƯƠNG + HOÀI.SBCT

QUỐC DUY + H THỊNH 1 + VĂN SỸ.SB

VIỆT THANH + NHU + THÙY.CK2

VIỆT THANH + NHU + THÙY.CK2

DỰ BỊ

BS SẢN A + PHƯƠNG THẢO + QUỐC.SBCT

BS SẢN A + THANH UYÊN + DUNG.SBCT

D.MINH + HỒNG DƯƠNG + THẢO PHƯƠNG.SB

G CHUỒN + X.TRANG1 + DUY QUANG.SB

G CHUỒN + X.TRANG1 + DUY QUANG.SB

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H THỊNH 2

QUỐC DUY + H THỊNH 1 + VĂN SỸ.SB

LỢI + DŨNG.YQG + H.NHUNG.NT

LỢI + DŨNG.YQG + H.NHUNG.NT

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + THU NGÂN + QUANG NHẬT.SB

THU HÀ 2 + NỚP + THỊ PHÉP.SB

D.MINH + HỒNG DƯƠNG + THẢO PHƯƠNG.SB

B.PHƯỢNG + TRÍ 1 + THANH NGA.SB

B.PHƯỢNG + TRÍ 1 + THANH NGA.SB

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + XUÂN NỮ.SB

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + XUÂN NỮ.SB

H.THẮM + MỸ THANH + KIM OANH.SB

H.THẮM + MỸ THANH + KIM OANH.SB

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO + BÍCH NGUYỆT.SB

BS SẢN A + THÚY PHƯỢNG + THANH NHÀN.SB

MỸ Ý + HOÀI THƯ + TẠLINH

MỸ Ý + HOÀI THƯ + TẠLINH

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC + 2PP + MNL + nạo hạch chậu 2 bên

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch chậu 2 bên

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT (khó)

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT + Bóc u vùng rốn

Cắt TC toàn phần + PP có u

Cắt PP có u + Sinh thiết lạnh

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Cắt PP có u , KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP 

Cắt PP có u , KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

LỤC THỊ MINH HẰNG

ĐẶNG THỊ ĐẠM

PHẠM THỊ PHIN

LƯƠNG THỊ CÚC

BN SẢN A

BN SẢN A

CHÂU NGỌC BÍCH

NGÔ THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

NGUYỄN THỊ HAI

BÙI THỊ KIM HƯƠNG

ĐOÀN THỊ HIỀN

TRẦN THỊ PHOL

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

BÙI NGỌC PHƯỢNG

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ HOA

NGUYỄN THỊ TÚ NHI

TRẦN THỊ ĐẸP

NGUYỄN THỊ CẦU

NGUYỄN THỊ LỊCH

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

TRẦN THỊ HẠNH

CAO THỊ THU TÂM

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ YẾN

NGUYỄN THỊ QUẢNG

HỒ THỊ PHƯỢNG

3225

3257

5818

171UB

5696

3218

3245

169UB

3222

3228

5654

5739

3209

3048

3186

KP

166UB

3211

3215

3213

3124

3210

3181

3206

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 12/08/2015 

Ngày: 13/08/2015 

Ngày: 14/08/2015 



17 3 38 1000 UBT (P) + Nang giả dính BT(T)

17 4 32 0000 UXTC 12 tuần nhiều nhân

18 5 45 2022 LNM trong cơ TC

18 6 43 0000 UBT (T) to

18 7 35 2002 UBT (P) dạng bì

18 8 29 0010 UXTC 12 tuần

19 9 23 ĐT UBT nghi K

19 10 46 ĐT UXTC 12 tuần/Rong huyết

THIÊN TRANG + THẢO.PNT.DT + NHÂN.SBCT

THIÊN TRANG + THẢO.PNT.DT + NHÂN.SBCT

THU THỦY + TÚ NGÂN + HẠNH.SBCT

THU THỦY + TÚ NGÂN + HẠNH.SBCT

D.PHƯỢNG + MINH ĐỨC + VIỆT.SBCT

D.PHƯỢNG + MINH ĐỨC + VIỆT.SBCT

YÊN + CẨM NHUNG + ÁI.SBCT

YÊN + CẨM NHUNG + ÁI.SBCT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Ngày 6 tháng 8 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Bóc u, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

Bóc u + Sinh thiết lạnh

Bóc UBT(P) + Bóc nang giả dính BT(T)

ĐỖ THỊ BÍCH LIỄU

TRẦN THỊ MỘNG THU

VŨ THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN VŨ KỲ QUANG

TRẦN THỊ BẠCH LIÊN

LÊ THỊ BÍCH

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

3258

3252

5776

3244

3240

3249

177UB

3237


